
Phụ lục 
BIỂU KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /01/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu)   

STT Tên xã, phường

Kết quả chấm điểm các tiêu chí

Kết quả đánh giá,
xếp loại CBCC

năm 2023

Kết quả xếp
loại Ghi chú

Tiêu
chí 1:
Hoạt
động
của

HĐND
(tối đa

11
điểm)

Tiêu chí
2: Hoạt

động của
UBND

(tối đa 12
điểm)

Tiêu chí 3:
Thực hiện

Quy chế phối
hợp giữa

UBND với
Thường trực
HĐND, Ủy
ban MTTQ

và các tổ
chức chính
trị - xã hội
cùng cấp
(tối đa 06

điểm)

Tiêu chí 4:
Về phát

triển kinh
tế

(tối đa 14
điểm)

Tiêu chí 5:
Công tác

quản lý đô
thị, nông
thôn, tài
nguyên -

môi
trường và

địa giới
hành
chính

(tối đa 12
điểm)

Tiêu chí 6:
Về giáo

dục - đào
tạo, y tế,
văn hóa -
xã hội và

chính sách
dân tộc,
tôn giáo
(tối đa 14

điểm)

Tiêu chí 7:
Công tác

quốc
phòng và
an ninh

(tối đa 13
điểm)

Tiêu chí 8:
Kết quả

thực hiện
Cải cách

hành chính
(tối đa 08

điểm)

Điểm
thưởng
(tối đa

10 điểm)

Tổng số
điểm

(tối đa
100 điểm)

Tổng số
tiêu chí

đạt
điểm tối

đa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(3)+...
.+(11) (13) (14) (15) (16)

I XẾP LOẠI HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ: 01

1 Phường Quyết Tiến 11 12 6 13 10 13,5 13 7 3 88,5 4
Phường có 20/20 CBCC

(đạt 100%) xếp loại
HTTNV trở lên

Hoàn thành
xuất sắc

nhiệm vụ

II XẾP LOẠI HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ: 06

1 Xã San Thàng 10,5 11,5 6 13 8,5 13,5 13 6 10 92 2
Xã có 20/20 CBCC (đạt
100%) xếp loại HTTNV

trở lên.

Hoàn thành
 tốt nhiệm

vụ

Có 02 tiêu chí không đạt
80% điểm chuẩn trở lên;
có 2 tiêu chí đạt điểm tối

đa

2 Xã Sùng Phài 11 12 6 13,5 8,5 10,83 13 7 9 90,83 4

Xã có 21/22 CBCC (đạt
95,5%)

xếp loại HTTNV trở lên,
không có CBCC không
hoàn thành nhiệm vụ.

Hoàn thành
 tốt nhiệm

vụ

Có 02 tiêu chí không đạt
80% điểm chuẩn trở lên

3 Phường Quyết
Thắng 11 12 6 14 9,5 13,5 13 6 5 90 5

Xã có 19/19 CBCC (đạt
100%)

xếp loại HTTNV trở lên.

Hoàn thành
 tốt nhiệm

vụ

Có 02 tiêu chí số không
đạt 80% điểm chuẩn trở

lên

4 Phường Đoàn Kết 11 12 6 14 9 11,5 12,5 6 7 89 4
Phường có 21/21 CBCC

(đạt 100%) xếp loại
HTTNV trở lên

Hoàn thành
 tốt nhiệm

vụ

Có 02 tiêu chí không đạt
80% điểm chuẩn trở lên
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5 Phường Tân Phong 11 11 6 14 9,5 12 13 6 4 86,5 4
Phường có 21/21 CBCC

(đạt 100%) xếp loại
HTTNV trở lên

Hoàn thành
 tốt nhiệm

vụ

Có 02 tiêu chí số không
đạt 80% điểm chuẩn trở

lên

6 Phường Đông Phong 11 9,5 6 14 8,5 13 12,5 7 5 86,5 3
Phường có 21/21 CBCC

(đạt 100%)
 xếp loại HTTNV trở lên

Hoàn thành
 tốt nhiệm

vụ

Có 02 tiêu chí số không
đạt 80% điểm chuẩn trở

lên; có 3 tiêu chí đạt điểm
tối đa

STT Tên xã, phường

Kết quả chấm điểm các tiêu chí

Kết quả đánh giá,
xếp loại CBCC

năm 2023

Kết quả xếp
loại Ghi chú

Tiêu
chí 1:
Hoạt
động
của

HĐND
(tối đa

11
điểm)

Tiêu chí
2: Hoạt

động của
UBND

(tối đa 12
điểm)

Tiêu chí 3:
Thực hiện

Quy chế phối
hợp giữa

UBND với
Thường trực
HĐND, Ủy
ban MTTQ

và các tổ
chức chính
trị - xã hội
cùng cấp
(tối đa 06

điểm)

Tiêu chí 4:
Về phát

triển kinh
tế

(tối đa 14
điểm)

Tiêu chí 5:
Công tác

quản lý đô
thị, nông
thôn, tài
nguyên -

môi
trường và

địa giới
hành
chính

(tối đa 12
điểm)

Tiêu chí 6:
Về giáo

dục - đào
tạo, y tế,
văn hóa -
xã hội và

chính sách
dân tộc,
tôn giáo
(tối đa 14

điểm)

Tiêu chí 7:
Công tác

quốc
phòng và
an ninh

(tối đa 13
điểm)

Tiêu chí 8:
Kết quả

thực hiện
Cải cách

hành chính
(tối đa 08

điểm)

Điểm
thưởng
(tối đa

10 điểm)

Tổng số
điểm

(tối đa
100 điểm)

Tổng số
tiêu chí

đạt
điểm tối

đa

2
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